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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG   NH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa Kinh tế - Du lịch  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

 

CHƯƠNG TR NH Đ O TẠO 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số: 7340101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

1.1. T n học phần: Tài chính – tiền tệ  1.2. Tên tiến  Anh: Monetary finance 

1.3. Mã học phần: KTTCTT.018 1.4. Số t n ch : 03 

1.5. Phân bố thời  ian:    

- Lý thuyết:     40 tiết 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:   5 tiết 

- Tự học:       90 tiết  

1.6. Các  iản  vi n phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   TS. Bùi Khắc Hoài Phương  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Các giảng viên bộ môn Tài chính – kinh tế cơ 

sở theo sự phân công 

1.7. Điều kiện tham  ia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không có  

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

 

2. Mục ti u 

2.1. Mục ti u chun  

Kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng hiểu được các thông tin cơ bản 

về tài chính – tiền tệ; mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của hệ thống tài 

chính và thị trường tài chính, sự luân chuyển các nguồn tài chính trong hệ thống tài 

chính; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, tín dụng, lãi suất và thị trường tài 

chính. Vận dụng những kiến thức học được từ môn học này, sinh viên có thể: (i) lý 

giải các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ  (ii) làm cơ sở cho việc 

phân tích sâu hơn các vấn đề có liên quan trong những môn học khác. Bên cạnh đó, 

sinh viên sẽ được phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm, thái độ tích cực, chủ động 

để đáp ứng tốt hơn cho công việc của mình. 

2.2. Mục ti u cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức 
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- Có khả năng tổng hợp được khối kiến thức về tài chính – tiền tệ, bao gồm 

lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính, lý luận cơ bản về tiền tệ; 

Khái quát những nội dung cơ bản các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính công, 

tài chính doanh nghiệp; các định chế tài chính trung gian, tín dụng và lãi suất hoạt 

động thị trường tài chính; Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại và ngân hàng 

trung ương. 

- Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết tài chính – tiền tệ,  phân tích được sự 

vận động và cơ chế tác động của các công cụ tài chính, từ đó đánh giá được hiệu 

quả thực thi của chính sách tiền tệ. Hiểu được các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng 

thương mại, từ đó đánh giá và phân tích được hoạt động cơ bản của ngân hàng, vận 

dụng kiến thức để đánh giá được hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính.  

2.2.2. Về kỹ năn  

Sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản trong môn học để hình thành các 

kỹ năng như phân tích báo cáo tài chính, phân tích các chỉ số tài chính trong báo cáo 

tài chính, phân tích, đánh giá hoạt động của thị trường tài chính và các khâu tài 

chính như tài chính công, tài chính doanh nghiệp, quan sát, phân tích và nhận biết 

các hoạt động của các khâu tài chính, thị trường tài chính, các trung gian tài chính, 

kỹ năng phân tích, xử lý các thông tin đã thu thập để bình luận, đánh giá hoạt động 

của các khâu tài chính, trung gian tài chính, thị trường tài chính, các hoạt động thu 

chi ngân sách của Nhà nước.  

2.2.3. Về thái độ 

Sinh viên cần có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc để đạt được 

các tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn trong công việc, có tinh thần hợp tác, làm việc 

theo nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công 

việc, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc.. 

3. Chuẩn đầu ra (CLO) 

 ản  1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dun  CLO 

 

CLO1 
Có kiến thức lý thuyết toàn diện, kiến thức vững chắc về các nội dung tài chính, 

tiền tệ và ngân hàng.  

CLO2 

Sinh viên vận dụng những kiến thức đã học để hình thành các kỹ năng phân tích  

báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá hoạt động của thị trường tài chính, phân 

tích, xử lý các thông tin về hoạt động của hệ thống tài chính, trung gian tài 

chính, thị trường tài chính, các hoạt động thu chi ngân sách của Nhà nước.  

CLO3 Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến 
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thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải; kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ 

năng làm việc độc lập.  

CLO4 

Sinh viên được cung cấp kiến thức chuyên môn và các kỹ năng mềm nhằm độc 

lập, tự chủ thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, có năng lực dẫn 

dắt về chuyên môn, có khả năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động 

chuyên môn. 

 

4. Mối li n hệ  iữa chuẩn đầu ra học phần  CLO  và chuẩn đầu ra ch  n  

trình đào tạo (PLO)  

Mức độ đóng góp, h  trợ của CLO để đạt được PLO được xác định cụ thể qua 

bảng sau: 

 ản  2. Mối li n hệ  iữa CLO và PLO 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 R M R I I   I    I 

CLO 2 M M M R I R R R  M I R 

CLO 3 M  M R  I  I I M I M 

CLO 4   M  R  I  I  M  R 

Tổng hợp 

học phần 
M M M R I I R I I M I R 

 

    c       mức g ớ  t  ệu/bắt đầu; R: mức nâng cao  ơn mức bắt đầu,có n  ều cơ  ộ  

được t ực  àn , t í ng  ệm, t ực tế,…; M: mức t uần t ục/t ông   ểu; A:  ỗ trợ tố  đa 

v ệc đạt được PLO, cần được t u t ập m n  c ứng để đán  g á CĐR CTĐT. 

5. Đánh giá 

a. P ương p áp,  ìn  t ức k ểm tra - đán  g á 
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 ản  3. Ph  n  pháp, hình thức kiểm tra - đánh  iá kết quả học tập của SV 

Thành phần  

đánh giá 

Trọn  

số 

 ài đánh  iá Trọn  số 

con 

Rubric  đánh dấu 

X nếu có  

Lquan đến CĐR 

nào ở bản  1 

                 

     đ     i  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 1. Chuyên cần, thái độ 

(CCTĐ) 

10%  
 

 

X 
CLO3 

Đán  g á t eo Rubr c 1 

A2. Kiểm tra thường 

xuyên (KTTX) 
 30% 

 2.1. Nội dung cơ bản về 

tiền tệ và tài chính  

 

 

30% 

X 
CLO 1 

CLO 2 

Đán  g á t eo Rubr c 3; 

k ểm tra v ết theo thang 

đ ểm 10; Bà  t ểu luận   

 2.2. Nội dung về thị 

trường tài chính, hoạt động 

cơ bản của hệ thống ngân 

hàng. 

30% 
X 

 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

 2.3. Các bài tập về lãi 

suất 
40% 

X 

 

CLO 1 

CLO 2 

A3. Đánh giá cuối kỳ 60% 
Bài thi cuối kỳ: Viết/  vấn 

đáp/ Bài tập lớn  

 

X 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

Theo bà  k ểm tra v ết 

t ang đ ểm 10  oặc 

Rubric 5, Rubric 6.  

    c    T   t eo   u cầu, đặc đ ểm c a t ng   c p ần, bộ môn có t ể đ ều c  n  t àn  p ần và tr ng số, tro ng số con c a các t àn  p ần 

đán  g á. Tu  n   n, p    đ m b o đán  g á cuố  k  k ông dướ  50 . 

     u   u đ i v i         : S n  v  n p    t am dự >=80  số buổ  c a HP. Nếu ng   >20  số buổ  sẽ k ông được dự t   kết t  c HP.



2 
 

6. Kế hoạch và nội dun   iản  dạy  

 ản  4. Kế hoạch và nội dun   iản  dạy theo tuần 

Tuần 

 

 

Các nội dun  c  

bản của bài học 

 ch  n    đến 2 số  

Số tiết 

(LT, 

BT/ 

TH/ 

TT) 

CĐR của bài học  ch  n  / chủ đề 

Lquan 

đến CĐR 

nào ở 

bản  1 

PP  iả    ạy , tài  liệu 

và  ở sở vật   ất, t iết 

 ị     t i t để đạt CĐR 

 oạt độ        ủa 

SV(*) 

Tên 

bài 

đ    

giá 

(ở  ột 

3  ả   

3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Chương 1: Đại  

cương về tài chính 

và tiền tệ 

1.1. Nguồn gốc và 

bản chất của tiền tệ 

1.2. Các chức năng 

của tiền 

1.3 Các hình thái 

tiền tệ 

1.4 Khối tiền tệ 

1.5 Hệ thống tài 

chính  

 

4 LT - Có kiến thức lý thuyết về bản chất của 

tiền tệ, giá trị sử dụng và giá trị của 

tiền, hiểu được sự phát triển của các 

loại tiền tệ, các chức năng cơ bản của 

tiền;  

- Sinh viên nắm và hiểu rõ các chức 

năng của tiền tệ và bản chất của tài 

chính, vận dụng và hiểu được chức 

năng của tài chính, hiểu được vai trò 

của các khâu tài chính trong hệ thống 

tài chính    

 

 

 

CLO1 

 

 

 

CLO2 

CLO3 

 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết tình 

huống. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: đặt câu hỏi, trả 

lời câu hỏi 

A1  

2 Chương 2: Ngân 4 LT Nắm được những nội dung cơ bản liên CLO1 GV sử dụng tài liệu [1], - Phần chuẩn bị ở A1 
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sách nhà nước    

2.1. Khái niệm 

2.2 Vai trò của ngân 

sách ngân sách nhà 

nước 

 

quan đến Ngân sách nhà nước và vai 

trò của ngân sách đối với nền kinh tế 

của một quốc gia: vai trò thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế; đảm bảo công bằng xã 

hội; ổn định thị trường giá cả, chống 

lạm phát   

CLO2 máy tính và projector để 

hướng dẫn. 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [[2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

A2.1 

 

3 Chương 2: Tiếp theo 

2.2. Thu ngân sách 

nhà nước 

2.3. Chi ngân sách 

nhà nước 

2.4 Cân đối ngân 

sách nhà nước  

 

4 LT 

 

 Có kiến thức về hoạt động thu – chi 

ngân  sách nhà nước. Phân tích được 

các nội dung thu và chi ngân sách, vận 

dụng các kiến thức để đánh giá thực 

trạng thu chi ngân sách nhà nước, từ 

đó  đề xuất các kiến nghị nhằm đảm 

bảo cân đối  thu chi ngân sách nhà 

nước của từng địa phương cụ thể và 

ngân sách trung ương.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

4 Chương 3:  Tài 4LT Nắm vững kiến thức về tài chính  GV sử dụng tài liệu [1], - Phần chuẩn bị ở A1 
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chính doanh nghiệp 

 3.1 Khái niệm 

3.2 Nguồn vốn kinh 

doanh và các giải 

pháp huy động 

3.3 Chi phí kinh 

doanh và giá thành 

sản phẩm của doanh 

nghiệp 

3.4 Thu nhập và lợi 

nhuận của doanh 

nghiệp 

doanh nghiệp. Đánh giá nguồn vốn và 

các kênh huy động vốn của doanh 

nghiệp. Đánh giá chi phí doanh và giá 

thành sản phẩm của doanh nghiệp. Xác 

định được thu nhập và lợi nhuận của 

doanh nghiệp 

CLO1 

CLO2 

CLO3  

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống. 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

5 Chương 4: Thị 

trường tài chính 

4.1 Khái niệm 

4.2 Cấu trúc thị 

trường tài chính 

 

4LT  Nắm được những nội dung cơ bản về 

thị trường tài chính và cấu trúc của thị 

trường tài chính 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

A1 

A2.2. 
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6 Chương 4: Tiếp theo 

4.3 Các công cụ của 

thị trường tài chính 

4.4 Những rào cản 

trong kênh tài chính 

trực tiếp 

3 LT 

1 BT 

Nắm được các kiến thức chuyên sâu về 

các công cụ của thị trường tài chính: 

cổ phiếu, trái phiếu, thương phiếu, tín 

phiếu, chứng chỉ tiền gửi; Phân tích 

được những rào cản và hạn chế của 

kênh tài chính trực tiếp.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

7 Chương 5: Ngân 

hàng thương mại  

5.1 Khái niệm  

5.2 Chức năng của 

ngân hàng thương 

mại 

 

3LT 

1BT 

Nắm được nội dung cơ bản về ngân 

hàng thương mại, các chức năng của 

ngân hàng thương mại: chức năng 

thanh toán; chức năng tín dụng; chức 

năng tạo tiền  

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 
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8 Chương 5: Tiếp theo 

5.3 Các nghiệp vụ  

của ngân hàng 

thương mại 

3 LT 

1 BT 

Nắm được nội dung các hoạt động cơ 

bản của ngân hàng thương mại: nghiệp 

vụ sử dụng vốn, nghiệp vụ huy động 

vốn, nghiệp vụ trung gian. Phân tích 

được các giải pháp huy động vốn cũng 

như các hoạt động cấp tín dụng của 

ngân hàng thương mại, vận dụng đánh 

giá tổng quan về hoạt động cơ bản của 

ngân hàng thương mại.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

A1 

A2.2 

 

9 Chương 6: Ngân 

hàng trung ương và 

chính sách tiền tệ 

quốc gia 

6.1 Khái niệm  

6.2 Chức năng của 

ngân hàng trung 

ương  

6.3 Chính sách tiền 

tệ quốc gia 

 

3 LT 

1 BT 

Nắm được những nội dung cơ bản về 

ngân hàng trung ương: khái niệm, 

chức năng của ngân hàng trung ương. 

Có kiến thức về các công cụ tài chính 

và giải thích được cơ chế tác động của 

các công cụ của chính sách tiền tệ.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 
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10 Chương 7: Lãi suất 

 7.1 Khái niệm lãi 

suất  

7.2 Một số phân biệt 

về lãi suất 

3LT 

 

Nắm được khái niệm về lãi xuất, phân 

biệt các loại lãi suất, vai trò của lãi 

suất đối với nền kinh tế.  

 

 

CLO1 

CLO2 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống.  

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

A1 

A2.3 

 

11 Chương 7: Tiếp theo 

7.3 Phương pháp 

tính lãi suất 

 

3 LT 

1BT 

Tính toán được các bài toán về lãi 

xuất, vận dụng được các tính lãi của 

các công cụ tài chính và có những đề 

xuất huy động vốn cho doanh nghiệp, 

cá nhân với chi phí huy động vốn tối 

ưu.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung  

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi 

12 Chương 7: Tiếp theo 

7.4 Các nhân tố ảnh 

2LT Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 

lãi suất.  

CLO1 

CLO2 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 
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hưởng đến lãi suất CLO3 

CLO4 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống.  

Theo 

lịch 

thi 

Kiểm tra cuối kì      A3 

(*) Ghi chú: 

- (3) Số t ết (LT/BT/TH/TT)  Xác địn  số t ết lý t u ết, bà  tập, t ực  àn , t ực tập c a t ng c ương 

- (6) PP g  ng dạ  đạt CĐR  N u t n các PP g  ng dạ  sử dụng trong t ng c ương để đạt CĐR 

- (7) Hoạt động   c c a SV  Xác địn  các nộ  dung SV cần c uẩn bị tạ  n à  
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7. Học liệu 

 ản  5. Sách,  iáo trình, tài liệu tham khảo 

TT T n tác  iả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

t n bài báo, văn bản 

NX , t n tạp ch / 

n i ban hành V  

 Giáo trình chính 

1 TS. Bùi Khắc Hoài 

Phương  

2021 Bà  g  ng Tà  c ín  t ền tệ  Lưu hành nội bộ, 

Trường Đại học 

Quảng Bình. 

 Sách,  iáo trình tham khảo 

2 PGS.TS. Tô Kim Ngọc 2012  2012   áo trìn  t ền tệ - 

ngân hàng 

NXB Dân Trí 

3 Mai  Siêu, Dương Đức 

Hạt 

2005 Giáo trình Tài chính và 

t ền tệ,  

NXB Thống kê. 

4 TS. Bùi Khắc Hoài 

Phương  

2021      p áp p át tr ển bền 

vững  ệ t ống ngân  àng 

t ương mạ  V ệt Nam p   

 ợp vớ  xu t ế  ộ  n ập 

NXB Đại học Huế 

 

8. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 ản  6. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 

TT 

T n  iản  đ ờn , 

PTN, x ởn , c  sở 

TH 

Danh mục tran  thiết bị, phần mềm 

ch nhphục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 

dung Bài 

học/Ch  n   

T n thiết bị, dụn  cụ, phần 

mềm,… 

Số 

l ợn  

 

1 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 1 

2 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 2 

3 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 3 

4 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 4 

5 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 5 

6 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 6 

7 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 6 

8 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 7 
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9. Rubric đánh  iá 

Đánh  iá chuy n cần  Attendace Check : Rubric 1 

Rubric 1: Chuy n cần  Class Attendace  

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không đi học 

(<30%). 

Đi học không chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá chuyên cần 

(<70%). 
Đi học chuyên cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, rất chuyên 

cần 

(>=90 %). 

50% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt động 

gì tại lớp 

Hiếm khi tham gia phát 

biểu, đóng gớp cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp không hiệu quả. 

Thỉnh thoảng tham gia phát 

biểu, trao đổi ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi có hiệu quả. 

Thường xuyên phát biểu và 

trao đổi ý kiến liên quan đến 

bài học. Các đóng góp cho 

bài học là hiệu quả. 

Tham gia tích cực các hoạt 

động tại lớp: phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên quan đến bài 

học. Các đóng góp rất hiệu 

quả. 

50% 
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Đánh  iá bài tập  Work Assi ment : Rubric 3 

Rubric 3:  ài tập  Work Assi ment  

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn  

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài 

tập 

Không nộp 

bài tập hoặc 

hoàn thành 

<30% khối 

lượng công 

việc được 

giao 

Nộp bài tập hoàn 

thành <50% khối 

lượng công việc được 

giao. Chưa đúng thời 

gian quy định. 

Nộp bài tập hoàn thành 

<70% khối lượng công việc 

được giao. Một số bài tập 

nộp chưa đúng thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập hoàn thành 

<90% khối lượng công 

việc được giao. Hầu hết 

bài tập nộp đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập đầy đủ >=90% 

số lượng được giao). Đúng 

thời gian quy định. 

20% 

Trình bày 

bài tập 
Kém Còn rất nhiều l i Còn nhiều l i Tương đối tốt Rất tốt 30% 

Nội dung 

bài 

tập 

Không có 

bài tập 

Nội dung bài tập 

không đầy đủ, một số 

không đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

đúng với yêu cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa hợp lý. Còn một 

số sai sót. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Nội dung đúng, 

rõ ràng. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Tính toán logic, chi 

tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp 

lý. 

50% 

 

  Đánh  iá kiểm tra viết  Written Exam : Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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  Đánh  iá thi vấn đáp (Oral Exam): Rubric 5. 

Rubric 5: Thi vấn đáp  Oral Exam  

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Thái độ trả 

lời câu hỏi 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

thô l , không hợp tác, 

thiếu tôn trọng trong 

giao tiếp. Sử dụng thuật 

ngữ không phù hợp, 

gióng nói khó nghe. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. Sử dụng 

các thuật ngữ trong câu 

trả lời phức tạp, khó 

hiểu. Giọng nói nhỏ, 

thiếu tự tin. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

nhẹ nhàng, hòa nhã. Giọng 

nói vừa phải, rõ ràng, dễ 

nghe. Thuật ngữ sử dụng 

trong câu trả lời lời phù 

hợp, dễ hiểu. 

Thái độ trong câu trả lời 

tự tin, từ tốn, nhẹ nhàng, 

điềm đạm. Thuật ngữ sử 

dụng trong câu trả lời đơn 

giản, dễ hiểu. Giọng nói 

lưu loát, rõ ràng. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

rất tự tin, Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. thu hút sự 

chú ý của người nghe, 

tương tác tốt với người 

nghe. 

20% 

Nội dung trả 

lời 

Các câu trả lời hoàn 

toàn không liên quan 

đến câu hỏi. 

Các câu trả lời không rõ 

ràng, gần như không 

liên, không tập trung 

vào trọng tâm của câu 

hỏi. 

Các câu trả lời đúng trọng 

tâm câu hỏi, liên quan đến 

câu hỏi nhưng thiếu tự tin 

trong các câu trả lời. 

Các câu trả lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy đủ, liên quan 

đến câu hỏi yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin về sự hiểu 

biết trong câu trả lời, lập 

luận giải thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, đầy đủ, 

liên quan trực tiếp đến 

câu hỏi yêu cầu; tự tin 

trong câu trả lời; lập 

luận, giải thích cho câu 

hỏi hoàn toàn thuyết 

phục. 

80% 
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  Đánh  iá báo cáo  Written Report   

Rubric 6: Báo cáo (Written Report) 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số 
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có hoặc 

nội 

dung được trình 

bày trong báo cáo 

không phù hợp 

với yêu cầu. 

Nội dung trình bày trong 

báo cáo đầy đủ theo yêu 

cầu. 

Tính toán sai, không cụ 

thể, không đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, còn một số nhầm lẫn 

trong tính toán, một số nội 

dung chưa hợp lý 

Đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, trình tự tính toán hợp 

lý,tính toán chính xác. Kết 

quả tính toán và chọn 

chưa có giải thích cụ thể, 

chưa thuyết phục. 

Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, 

tính toán chi tiết, rõ ràng, 

logic, trình tự tính toán hợp lý. 

Kết quả tính toán và chọn có 

sự phân tích, lý giải cụ thể, rõ 

ràng và thuyết phục. 

60% 

Trình bày 

báo cáo 

Không có hoặc 

nội 

dung được trình 

bày 

trong báo cáo 

không 

phù hợp với yêu 

cầu. 

Trình tự trình bày trong 

báo cáo không đúng. 

Nội 

dung phù hợp theo yêu 

cầu. 

Hình vẽ, bảng biểu còn 

nhiều 

mâu thuẩn với nội dung. 

Nội dung, trình tự trình 

bày báo cáo phù hợp theo 

yêu 

cầu. Trình bày còn một số 

l i về chính tả, kích thước, 

ghi chú chưa đầy đủ. 

Nội dung phù hợp. Trình 

tự, cấu trúc logic, rõ ràng 

đáp ứng yêu cầu. Hình 

ảnh, bảng biểu rõ ràng, 

logic, ghi chú phù hợp. 

Thể hiện kỹ năng soạn 

thảo văn bản còn hạn chế. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, 

cấu trúc logic, rõ ràng đáp ứng 

yêu cầu. Hình ảnh, bảng biểu 

rõ ràng, logic, ghi chú phù 

hợp. Thể hiện việc sử dụng 

thành thạo máy tính trong 

trình bày 

báo cáo. 

40% 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG   NH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa Kinh tế - Du lịch  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

CHƯƠNG TR NH Đ O TẠO 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số: 7340101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

1.1. T n học phần: Thiết lập và thẩm định 

dự án đầu t .   

1.2. Tên tiến  Anh: Establishment and 

evaluation of project 

1.3. Mã học phần: KTTDDA.034 1.4. Số t n ch : 03 

1.5. Phân bố thời  ian:    

- Lý thuyết:     35 tiết 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:   10 tiết 

- Tự học:       90 tiết 

1.6. Các  iản  vi n phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   TS. Bùi Khắc Hoài Phương  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Các giảng viên bộ môn Tài chính – kinh tế cơ 

sở theo sự phân công 

1.7. Điều kiện tham  ia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không có  

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

 

2. Mục ti u 

2.1. Mục ti u chun  

Kết thúc môn học này, sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về hoạt 

động đầu tư, môi trường đầu tư, đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Từ đó có thể 

vận dụng các kiến thức đã học vào hoạt động thực tế. Sinh viên hiểu được bản chất 

của nguồn vốn đầu tư trên góc độ vi mô, vĩ mô, điều kiện huy động có hiệu quả các 

nguồn vốn đầu tư. Người học hiểu được các nhân tố cấu thành và tác động của các 

yếu tố này đến ý định và hành vi đầu tư, từ đó nắm bắt được mối quan hệ giữa môi 

trường đầu tư và chi phí đầu tư, mức độ rủi ro và rào cản cạnh tranh trên thị trường. 

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm, thái độ tích 

cực, chủ động để đáp ứng tốt hơn cho công việc của mình. 

2.2. Mục ti u cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức 
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- Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư, vận 

dụng để lập dự án và thẩm định, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.  

- Sinh viên vận dụng được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư, từ đó có thể vận dụng để đánh giá các dự án, 

so sánh, lựa chọn các dự án khả thi hơn.  

- Sinh viên có thể vận dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính để đánh 

giá các dự án đầu tư, cũng như lựa chọn các dự án phù hợp với mục tiêu và điều 

kiện của nhà đầu tư. 

2.2.2. Về kỹ năn  

Từ các kiến thức đã học, sinh viên có thể vận dụng để tự lập cho mình một 

dự án đầu tư khả thi, tự lập kế hoạch huy động vốn, ước lượng doanh thu, chi phí, 

lập báo cáo ngân lưu của dự án và thẩm định về mặt tài chính của dự án. 

2.2.3. Về thái độ 

Sinh viên cần có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc để đạt được 

các tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn trong công việc, có tinh thần hợp tác, làm việc 

theo nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công 

việc, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc. 

3. Chuẩn đầu ra  CLO  

 ản  1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 

CLO 

Nội dun  CLO 

 

CLO1 
Hiểu các kiến thức tổng quan về đầu tư, dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án 

đầu tư. 

CLO2 
Phân tích được các nội dung cơ bản về thị trường, công nghệ, các yếu tố đầu 

vào của một dự án đầu tư. 

CLO3 

Biết dự tính vốn đầu tư, doanh thu, chi phí, lãi l , xây dựng ngân lưu, tính toán 

các chỉ tiêu hiệu quả tài chính và phân tích rủi ro tài chính của một dự án đầu 

tư, biết sử dụng phần mềm để phân tích tài chính dự án đầu tư. 

CLO4 

Xây dựng ngân lưu theo quan điểm kinh tế và tính toán,  phân tích các chỉ tiêu 

hiệu quả kinh tài chính của dự án đầu tư. Có kỹ năng thẩm định dự án thông qua 

ứng dụng các kiến thức được học vào phân tích và thẩm định một dự án cụ thể 

CLO5 
Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và khả năng tư duy độc 

lập. 

 

4. Mối li n hệ  iữa chuẩn đầu ra học phần  CLO  và chuẩn đầu ra ch  n  

trình đào tạo  PLO   
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Mức độ đóng góp, h  trợ của CLO để đạt được PLO được xác định cụ thể qua 

bảng sau: 

 ản  2. Mối li n hệ  iữa CLO và PLO 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 R R R     M  R  I 

CLO 2   R R I R M  I M I R 

CLO 3 M R M M I M M M R M M M 

CLO 4 M R M   M  M R M,A R M M M 

CLO5 M M R     M I R   

Tổng hợp 

học phần 
M R R M I M M M,A R M M M 

 

    c       mức g ớ  t  ệu/bắt đầu; R  mức nâng cao  ơn mức bắt đầu,có n  ều cơ  ộ  

được t ực  àn , t í ng  ệm, t ực tế,…; M  mức t uần t ục/t ông   ểu; A   ỗ trợ tố  đa 

v ệc đạt được PLO, cần được t u t ập m n  c ứng để đán  g á CĐR CTĐT. 

5. Đánh giá 

a. P ương p áp,  ìn  t ức k ểm tra - đán  g á 
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 ản  3. Ph  n  pháp, hình thức kiểm tra - đánh  iá kết quả học tập của SV 

Thành phần  

đánh giá 

Trọn  

số 

 ài đánh  iá Trọn  số 

con 

Rubric 

 đánh dấu X 

nếu có  

Liên quan đến CĐR 

nào ở bản  1 
                 

     đ     i  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 1. Chuyên cần, thái độ 

(CCTĐ) 

10%  
 

X 

 
CLO5 

Đán  g á t eo Rubr c 1 

A2. Kiểm tra thường 

xuyên (KTTX) 
 15% 

A2.1. Nội dung về giá trị 

thời gian của tiền và ứng 

dụng vào tính toán các chỉ 

tiêu đánh giá dự án đầu tư 

 

30% 
X CLO 1 

Đán  g á t eo Rubr c 3; 

k ểm tra v ết t eo t ang 

đ ểm 10 

Bà  t ểu luận   

A2.2. Phương pháp lập báo 

cáo ngân lưu của dự án 
30% 

X 

 

CLO 3 

CLO 4 

A2.3. Phân tích,  thẩm 

định, lựa chọn dự án đầu 

tư  

40% 
X 

 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

 3. Lập dự án   15% 
 .3. Lập dự án đầu tư độc 

lập và thẩm định dự án 
 X 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

Đán  g á t eo Rubr c 4 

A4. Đánh giá cuối kỳ 60% 
Bài thi cuối kỳ: Viết hoặc 

bài tập lớn  

 X  CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

T eo bà  k ểm tra v ết 

t ang đ ểm 10  oặc 

Rubric 6 
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CLO 4 

    c    T   t eo   u cầu, đặc đ ểm c a t ng   c p ần, bộ môn có t ể đ ều c  n  t àn  p ần và tr ng số, tro ng số con c a các t àn  p ần 

đán  g á. Tu  n   n, p    đ m b o đán  g á cuố  k  k ông dướ  50 . 

     u   u đ i v i           S n  v  n p    t am dự >=80  số buổ  c a HP. Nếu ng   >20  số buổ  sẽ k ông được dự t   kết t  c HP.
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6. Kế hoạch và nội dun   iản  dạy  

 ản  4. Kế hoạch và nội dun   iản  dạy theo tuần 

Tuần 

 

 

Các nội dun  c  bản 

của bài học 

 ch  n    đến 2 số  

Số tiết 

(LT, 

BT/ 

TH/ 

TT) 

CĐR của bài học  ch  n  / chủ đề 

Lquan 

đến CĐR 

nào ở 

bản  1 

PP  iả    ạy , tài  

liệu và  ở sở vật 

  ất, t iết  ị     

t i t để đạt CĐR 

 oạt độ        ủa 

SV(*) 

Tên 

bài 

đ    

giá 

(ở  ột 

3  ả   

3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Chương 1: Một số 

vấn đề chung về đầu 

tư và dự án đầu tư  

1.1 Đầu tư và hoạt 

động đầu tư vốn 

1.2 Dự án đầu tư 

 

4 LT Nắm được nội dung cơ bản về hoạt 

động đầu tư và dự án đầu tư: đặc điểm 

của dự án đầu tư, phân loại dự án đầu 

tư. 

Phân tích được các nội dung cụ thể của 

dự án tiền khả thi và khả thi. 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

- GV sử dụng tài 

liệu [1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: đặt câu hỏi, trả lời 

câu hỏi 

A1 
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2 Chương 2 Giá trị theo 

thời gian của tiền tệ  

2.1 Dòng tiền tệ 

2.2 Giá trị tương lai 

của tiền tệ 

2LT 

 

Nắm rõ lý thuyết về giá trị theo thời 

gian của tiền. Tính toán các bài toán về 

lãi suất, giá trị hiện tại và tương lai của 

tiền. 

Ứng dụng kiến thức lý thuyết nhằm 

xác định các phương án lựa chọn thanh 

toán, huy động vốn của dự án đầu tư.  

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [[2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

A1 

A2.1 

3 Chương 2 Tiếp theo  

2.3 Giá trị hiện tại 

của tiền tệ 

2LT 

1BT 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

 4 Chương 3 báo cáo 

ngân lưu tài chính 

của dự án đầu tư  

3.1 Khái niệm 

3LT 

1BT 

Nắm vững lý thuyết về báo cáo ngân 

lưu của dự án đầu tư. 

Vận dụng lập báo cáo ngân lưu của dự 

án đầu tư theo phương pháp trực tiếp. 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

A1 

A2.2 
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3.2 Giản đồ ngân lưu 

của dự án 

 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

quan ở các tài liệu [2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

5 Chương 3 Tiếp theo  

3.3 Xây dựng báo cáo 

ngân lưu theo phương 

pháp trực tiếp 

 

3 LT 

1 BT 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

 

6 Chương 3 Tiếp theo  

3.4 Báo ngân lưu 

theo quan điểm tổng 

đầu tư 

 

3LT 

1BT 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  
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7 Chương 3 Tiếp theo  

3.5 Báo ngân lưu 

theo quan điểm chủ 

sở hữu 

 

3 LT 

1 BT 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

 

8 Chương 4 các chỉ tiêu 

phân tích tài chính dự 

án đầu tư  

4.1 Suất chiết khấu 

của dự án 

 

3LT 

1BT 

Sinh viên hiểu rõ phương pháp đánh 

giá kết quả của hoạt động đầu tư phát 

triển; SV hiểu rõ về chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả tài chính dự án. 

- Sinh viên phân biệt được sự khác 

nhau giữa hiệu quả và kết quả của hoạt 

động đầu tư. Sinh viên vận dụng làm 

bài tập đánh giá hiệu quả tài chính dự 

án đầu tư. 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

 A1 

A2.3 
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9 Chương 4 các chỉ tiêu 

phân tích tài chính dự 

án đầu tư  

4.2 Giá trị theo thời 

gian của tiền tệ 

 

3LT 

1BT 

- SV vận dụng giải tốt bài tập liên 

quan đến lựa chọn dự án khả thi theo 

chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

10 Chương 4 Tiếp theo  

4.3 Các chỉ tiêu phân 

tích hiệu quả tài 

chính dự án đầu tư 

 

3LT 

1BT 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

11 Chương 5: Phân tích 

rủi ro của dự án đầu 

tư.  

5.1 Phân tích tất định 

3LT 

1BT 

Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến 

thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về 

các chỉ tiêu tài chính. 

- Có khả năng vận dụng và thực hành 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 
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và phân tích bất định  các chỉ tiêu tài chính vào các dự án 

đầu tư của doanh nghiệp. 

- Có khả năng lập dự án đầu tư cụ thể 

và đánh giá tính khả thi của dự án và 

lựa chọn dự án hiệu quả về mặt tài 

chính.  

 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

quan ở các tài liệu [2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

12 Chương 5: Phân tích 

rủi ro của dự án đầu 

tư.  

5.2 Phân tích độ nhạy  

3LT 

1BT 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

A1 

A3 

Theo 

lịch thi 

Kiểm tra cuối kì      A4 

(*) Ghi chú: 

- (3) Số t ết (LT/BT/TH/TT)  Xác địn  số t ết lý t u ết, bà  tập, t ực  àn , t ực tập c a t ng c ương 

- (6) PP g  ng dạ  đạt CĐR  N u t n các PP g  ng dạ  sử dụng trong t ng c ương để đạt CĐR 

- (7) Hoạt động   c c a SV  Xác địn  các nộ  dung SV cần c uẩn bị tạ  n à  
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7. Học liệu 

 ản  5. Sách,  iáo trình, tài liệu tham khảo 

TT T n tác  iả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

t n bài báo, văn bản 

NX , t n tạp ch / 

n i ban hành V  

 Giáo trình chính 

1 TS. Bùi Khắc Hoài 

Phương  

2021 Giáo trình  T  ết lập và 

t ẩm địn  dự án đầu tư 

Lưu hành nội bộ, 

Trường Đại học 

Quảng Bình. 

 Sách,  iáo trình tham khảo 

2 Nguyễn Bạch Nguyệt 2012   áo trìn  Lập dự án đầu tư 

 

NXB Đại học Kinh 

tế Quốc Dân. 

3 Đ  Phú Trần Tình 2005   áo trìn  lập và t ẩm địn  

dự án đầu tư 

 

Nhà xuất bản Giao 

thông vận tải.. 

4 Vũ Công Tuấn  2010 T  ết lập và t ẩm địn  dự 

án đầu tư  Lý t u ết và bà  

tập 

Nhà xuất bản 

Thống kê 

5 Nguyễn Bạch Nguyệt 
2007 

  áo trìn  k n  tế đầu tư NXB Đại học Kinh 

tế Quốc Dân. 

8. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 ản  6. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 

TT 

T n  iản  đ ờn , 

PTN, x ởn , c  sở 

TH 

Danh mục tran  thiết bị, phần mềm 

ch nhphục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 

dung Bài 

học/Ch  n   

T n thiết bị, dụn  cụ, 

phần mềm,… 

Số l ợn   

1 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 1 

2 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 2 

3 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 3 

4 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 4 

5 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 5 
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9. Rubric đánh  iá 

Đánh  iá chuy n cần (Attendace Check): Rubric 1 

Rubric 1: Chuy n cần  Class Attendace  

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không đi học 

(<30%). 

Đi học không chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá chuyên cần 

(<70%). 
Đi học chuyên cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, rất chuyên 

cần 

(>=90 %). 

50% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt động 

gì tại lớp 

Hiếm khi tham gia phát 

biểu, đóng gớp cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp không hiệu quả. 

Thỉnh thoảng tham gia phát 

biểu, trao đổi ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi có hiệu quả. 

Thường xuyên phát biểu và 

trao đổi ý kiến liên quan đến 

bài học. Các đóng góp cho 

bài học là hiệu quả. 

Tham gia tích cực các hoạt 

động tại lớp: phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên quan đến bài 

học. Các đóng góp rất hiệu 

quả. 

50% 
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Đánh  iá bài tập  Work Assi ment : Rubric 3 

Rubric 3:  ài tập  Work Assi ment  

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn  

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài tập 

Không nộp 

bài tập hoặc 

hoàn thành 

<30% khối 

lượng công 

việc được 

giao 

Nộp bài tập hoàn thành 

<50% khối lượng công 

việc được giao. Chưa 

đúng thời gian quy định. 

Nộp bài tập hoàn thành <70% 

khối lượng công việc được 

giao. Một số bài tập nộp chưa 

đúng thời gian quy định. 

Nộp bài tập hoàn thành 

<90% khối lượng công việc 

được giao. Hầu hết bài tập 

nộp đúng thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập đầy đủ >=90% số 

lượng được giao). Đúng thời 

gian quy định. 

20% 

Trình bày 

bài tập 
Kém Còn rất nhiều l i Còn nhiều l i Tương đối tốt Rất tốt 30% 

Nội dung bài 

tập 

Không có 

bài tập 

Nội dung bài tập không 

đầy đủ, một số không 

đúng theo yêu cầu nhiệm 

vụ. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

đúng với yêu cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa hợp lý. Còn một 

số sai sót. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Nội dung đúng, 

rõ ràng. 

Nội dung bài tập đầy đủ, hợp 

lý, đúng theo yêu cầu nhiệm 

vụ. Tính toán logic, chi tiết và 

rõ ràng, hoàn toàn hợp lý. 

50% 

 

Đánh  iá thuyết trình  Oral Presentation  

  



3 
 

Rubric 4: Thuyết trình  Oral Presentation  

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn  

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có nội dung 

hoặc nội dung 

không phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung chưa phù 

hợp vớiyêu cầu, 

hình ảnh và giải 

thích chưa rõ ràng. 

Nội dung phù hợp với 

yêu cầu. Sử dụng thuật 

ngữ chưa tốt. Hình ảnh 

minh họa, trình bày còn 

hạn chế. 

Nội dung phù hợp với yêu 

cầu. Sử dụng thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh họa, trình bày 

còn hạn chế. 

Nội dung phù hợp với yêu 

cầu. Sử dụng thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. Hình ảnh 

minh họa rõ ràng, đẹp, 

phong phú. 

50% 

Trình 

bày slide 

Slide trình bày quá 

sơ sài, không đủ 

số lượng theo quy 

định 

Slide trình bày với 

số lượng phù hợp, 

sử dụng từ ngữ và 

hình ảnh rõ ràng 

Slide trình bày với bố 

cục logic, rõ ràng,gồm 3 

phần 

(introduction,bodyandc

onclusion) 

Slide trình bày với bố cục 

logic, rõ ràng, gồm 3 phần, 

thể hiện sự thành thạo trong 

trình bày 

Slide trình bày với bố cục 

logic, rõ ràng, gồm 3 phần. 

Thuật ngữ sử dụng đơn 

giản dễ hiểu. Thể hiện sự 

thành thạo trong trình bày 

và ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình bày không 

logic, vượt quá 

thời gian quy định. 

Sử dụng thuật ngữ 

không đúng, phát 

âm không rõ, giọng 

nói nhỏ. Người 

nghe không hiểu. 

Bài trình bày đầy đủ. 

Giọng nói nhỏ, phát 

âm còn một số từ 

không rõ, sử dụng 

thuật ngữ phức tạp, 

chưa có tương tác 

với người nghe khi 

trình bày. 

Phần trình bày có bố 

cục 3 phần rõ ràng. 

Giọng nói vừa phải, rõ 

ràng, dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng quy 

định, thỉnh thoảng có 

tương tác với người 

nghe. Người nghe có 

thể hiểu và kịp theo dõi 

nội dung trình bày. 

Phần trình bày ngắn gọn, dễ 

hiểu. 

Sử dụng các thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. Bố cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ ràng, lưu loát. 

Thời gian trình bày đúng quy 

định. Tương tác tốt với người 

nghe. Người nghe có thể hiểu 

được nội dung trình bày. 

Phần trình bày ngắn gọn. 

Bố cục rõ ràng. Giọng nói 

rõ ràng, lưu loát. Thu hút 

sự chú ý của người nghe, 

tương tác tốt với người 

nghe. Người nghe có thể 

hiểu và theo kịp tất cả nội 

dung trình bày. Thời gian 

trình bày đúng quy định. 

25% 
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  Đánh  iá kiểm tra viết  Written Exam : Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 

  Đánh  iá báo cáo  Written Report   

Rubric 6: Báo cáo (Written Report) 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số 
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có hoặc 

nội dung được 

trình bày trong 

báo cáo không 

phù hợp với yêu 

cầu. 

Nội dung trình bày 

trong báo cáo đầy đủ 

theo yêu cầu. 

Tính toán sai, không 

cụ thể, không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu, còn một số 

nhầm lẫn trong tính 

toán, một số nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu, trình tự tính 

toán hợp lý,tính toán 

chính xác. Kết quả tính 

toán và chọn chưa có 

giải thích cụ thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, tính toán chi tiết, rõ 

ràng, logic, trình tự tính toán 

hợp lý. Kết quả tính toán và 

chọn có sự phân tích, lý giải 

cụ thể, rõ ràng và thuyết 

phục. 

60% 

Trình bày 

báo cáo 

Không có hoặc 

nội dung được 

trình bày trong 

báo cáo không 

phù hợp với yêu 

cầu. 

Trình tự trình bày 

trong báo cáo không 

đúng. Nội dung phù 

hợp theo yêu cầu. 

Hình vẽ, bảng biểu 

còn nhiều mâu thuẩn 

với nội dung. 

Nội dung, trình tự trình 

bày báo cáo phù hợp 

theo yêu cầu. Trình bày 

còn một số l i về chính 

tả, kích thước, ghi chú 

chưa đầy đủ. 

Nội dung phù hợp. Trình 

tự, cấu trúc logic, rõ 

ràng đáp ứng yêu cầu. 

Hình ảnh, bảng biểu rõ 

ràng, logic, ghi chú phù 

hợp. Thể hiện kỹ năng 

soạn thảo văn bản còn 

hạn chế. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, 

cấu trúc logic, rõ ràng đáp 

ứng yêu cầu. Hình ảnh, bảng 

biểu rõ ràng, logic, ghi chú 

phù hợp. Thể hiện việc sử 

dụng thành thạo máy tính 

trong trình bày 

báo cáo. 

40% 
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Qu ng Bìn , ngà ….t áng….n m 2021 

 

Tr ởn  khoa Tr ởn  bộ môn N  ời bi n soạn 

 

 

 

 

 ùi Khắc Hoài Ph  n   
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG   NH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa Kinh tế - Du lịch  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

 

CHƯƠNG TR NH Đ O TẠO 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số: 7340101 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

1.1. T n học phần: Tài chính – t n dụn   1.2. Tên tiến  Anh: Credit financing 

1.3. Mã học phần: KTTCTD.096 1.4. Số t n ch : 03 

1.5. Phân bố thời  ian:    

- Lý thuyết:     40 tiết 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:   5 tiết 

- Tự học:       90 tiết  

1.6. Các  iản  vi n phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   TS. Bùi Khắc Hoài Phương  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Các giảng viên bộ môn Tài chính – kinh tế cơ 

sở theo sự phân công 

1.7. Điều kiện tham  ia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không có  

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

 

2. Mục ti u 

2.1. Mục ti u chun  

Kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng hiểu được các thông tin cơ bản 

về tài chính – tín dụng; mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của hệ thống tài 

chính và thị trường tài chính, sự luân chuyển các nguồn tài chính trong hệ thống tài 

chính; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, tín dụng, lãi suất và thị trường tài 

chính. Vận dụng những kiến thức học được từ môn học này, sinh viên có thể: (i) lý 

giải các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – tín dụng  (ii) làm cơ sở cho việc 

phân tích sâu hơn các vấn đề về tín dụng và chính sách tín dụng của hệ thống ngân 

hàng. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm, thái 

độ tích cực, chủ động để đáp ứng tốt hơn cho công việc của mình. 

2.2. Mục ti u cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức 
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- Có khả năng tổng hợp được khối kiến thức về tài chính – tín dụng, bao gồm 

lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính, khái quát những nội dung 

cơ bản các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính công, tài chính doanh nghiệp; 

các định chế tài chính trung gian, tín dụng và lãi suất hoạt động thị trường tài chính; 

Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương. 

- Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết tài chính – tín dụng,  phân tích được 

sự vận động và cơ chế tác động của các công cụ tài chính, từ đó đánh giá được hiệu 

quả thực thi của chính sách tiền tệ, lãi suất. Hiểu được các nghiệp vụ chủ yếu của 

ngân hàng thương mại, từ đó đánh giá và phân tích được hoạt động cơ bản của ngân 

hàng, vận dụng kiến thức để đánh giá được hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài 

chính.  

2.2.2. Về kỹ năn  

Sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản trong môn học để hình thành các 

kỹ năng như phân tích, đánh giá hoạt động của thị trường tài chính và các khâu tài 

chính như tài chính công, tài chính doanh nghiệp, quan sát, phân tích và nhận biết 

các hoạt động của các khâu tài chính, thị trường tài chính, các trung gian tài chính.  

Có kỹ năng phân tích, xử lý các thông tin đã thu thập để bình luận, đánh giá hoạt 

động của các khâu tài chính, trung gian tài chính, thị trường tài chính, các nghiệp vụ 

huy động vốn và cho vay của ngân hàng thương mại, chính sách lãi suất và chính 

sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.  

2.2.3. Về thái độ 

Sinh viên cần có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc để đạt được 

các tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn trong công việc, có tinh thần hợp tác, làm việc 

theo nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công 

việc, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc.. 

3. Chuẩn đầu ra  CLO  

 ản  1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dun  CLO 

 

CLO1 
Có kiến thức lý thuyết toàn diện, kiến thức vững chắc về các nội dung tài chính, 

tín dụng và ngân hàng.  

CLO2 

Sinh viên vận dụng những kiến thức đã học để hình thành các kỹ năng phân tích  

đánh giá hoạt động của thị trường tài chính, phân tích, xử lý các thông tin về 

hoạt động của hệ thống tài chính, trung gian tài chính, thị trường tài chính, các 

nghiệp vụ huy động vốn và cho vay của ngân hàng thương mại, chính sách lãi 
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suất và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. 

CLO3 

Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến 

thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải; kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ 

năng làm việc độc lập.  

CLO4 

Sinh viên được cung cấp kiến thức chuyên môn và các kỹ năng mềm nhằm độc 

lập, tự chủ thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, có năng lực dẫn 

dắt về chuyên môn, có khả năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động 

chuyên môn. 

 

4. Mối li n hệ  iữa chuẩn đầu ra học phần  CLO  và chuẩn đầu ra ch  n  

trình đào tạo  PLO   

Mức độ đóng góp, h  trợ của CLO để đạt được PLO được xác định cụ thể qua 

bảng sau: 

 ản  2. Mối li n hệ  iữa CLO và PLO 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 R M R I I   I    I 

CLO 2 M M M R I R R R  M I R 

CLO 3 M  M R  I  I I M I M 

CLO 4   M  R  I  I  M  R 

Tổng hợp 

học phần 
M M M R I I R I I M I R 

 

    c       mức g ớ  t  ệu/bắt đầu; R  mức nâng cao  ơn mức bắt đầu,có n  ều cơ  ộ  

được t ực  àn , t í ng  ệm, t ực tế,…; M  mức t uần t ục/t ông   ểu; A   ỗ trợ tố  đa 

v ệc đạt được PLO, cần được t u t ập m n  c ứng để đán  g á CĐR CTĐT. 

5. Đánh giá 

a. P ương p áp,  ìn  t ức k ểm tra - đán  g á 
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 ản  3. Ph  n  pháp, hình thức kiểm tra - đánh  iá kết quả học tập của SV 

Thành phần  

đánh giá 

Trọn  

số 

 ài đánh  iá Trọn  số 

con 

Rubric  đánh dấu 

X nếu có  

Lquan đến CĐR 

nào ở bản  1 

                 

     đ     i  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 1. Chuyên cần, thái độ 

(CCTĐ) 

10%  
 

 

X 
CLO3 

Đán  g á t eo Rubr c 1 

A2. Kiểm tra thường 

xuyên (KTTX) 
 30% 

 2.1. Nội dung cơ bản về 

tài chính, tín dụng  

 

 

30% 

X 
CLO 1 

CLO 2 

Đán  g á t eo Rubr c 3; 

k ểm tra v ết t eo t ang 

đ ểm 10; Bà  t ểu luận   

A2.2. Các bài tập về lãi 

suất  
30% 

X 

 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

A2.3. Nội dung về chính 

sách tiền tệ của ngân hàng 

trung ương  

40% 
X 

 

CLO 1 

CLO 2 

A3. Đánh giá cuối kỳ 60% 
Bài thi cuối kỳ: Viết/  vấn 

đáp/ Bài tập lớn  

 

X 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

T eo bà  k ểm tra v ết 

t ang đ ểm 10  oặc 

Rubric 5, Rubric 6.  

    c    T   t eo   u cầu, đặc đ ểm c a t ng   c p ần, bộ môn có t ể đ ều c  n  t àn  p ần và tr ng số, tr ng số con c a các t àn  p ần 

đán  g á. Tu  n   n, p    đ m b o đán  g á cuố  k  k ông dướ  50 . 

     u   u đ i v i           S n  v  n p    t am dự >=80  số buổ  c a HP. Nếu ng   >20  số buổ  sẽ k ông được dự t   kết t  c HP.
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6. Kế hoạch và nội dun   iản  dạy  

 ản  4. Kế hoạch và nội dun   iản  dạy theo tuần 

Tuần 

 

 

Các nội dun  c  bản 

của bài học 

 ch  n    đến 2 số  

Số tiết 

(LT, 

BT/ 

TH/ 

TT) 

CĐR của bài học  ch  n  / chủ đề 

Lquan 

đến CĐR 

nào ở 

bản  1 

PP  iả    ạy , tài  liệu 

và  ở sở vật   ất, t iết 

 ị     t i t để đạt CĐR 

 oạt độ        ủa 

SV(*) 

Tên 

bài 

đ    

giá 

(ở  ột 

3  ả   

3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Chương 1: Những 

vấn đề cơ bản về tài 

chính  

1.1. Sự ra đời và phát 

triển của tài chính 

1.2 Bản chất của tài 

chính 

1.3 Chức năng của tài 

chính 

1.4Nguồn tài chính 

và hệ thống tài chính 

1.5 Vai trò của tài 

chính trong nền kinh 

tế thị trường 

4 LT - Có kiến thức lý thuyết về vấn đề cơ 

bản về tài chính: sự ra đời và phát triển 

của tài chính;  Bản chất của tài chính;  

Chức năng của tài chính; Nguồn tài 

chính và hệ thống tài chính; Vai trò 

của tài chính trong nền kinh tế thị 

trường.   

 

 

CLO1 

CLO2 

 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết tình 

huống. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: đặt câu hỏi, trả 

lời câu hỏi 

A1  

2 Chương 2: Thị trường 

tài chính  

4 LT Nắm được những nội dung cơ bản về 

thị trường tài chính và cấu trúc của thị 

CLO1 

CLO2 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

A1 
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2.1. Khái niệm 

2.2 Cấu trúc thị 

trường tài chính 

trường tài chính 

 

hướng dẫn. 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

 

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [[2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

3 Chương 2: Tiếp theo 

2.3 Các công cụ của 

thị trường tài chính 

2.4 Những rào cản 

trong kênh tài chính 

trực tiếp 

4 LT 

 

 Nắm được các kiến thức chuyên sâu 

về các công cụ của thị trường tài 

chính: cổ phiếu, trái phiếu, thương 

phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi; 

Phân tích được những rào cản và hạn 

chế của kênh tài chính trực tiếp. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

4 Chương 3:  Các tổ 

chức tài chính trung 

gian 

3.1 Khái niệm  

4 LT 

 

 

Hiểu được các kiến thức về tổ chức tài 

chính, các loại hình tài chính, vai trò 

và cơ chế vận hành của các tổ chức tài 

chính.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 
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3.2 Vai trò của trung 

gian tài chính trong 

việc khắc phục hạn 

chế của kênh TCTT 

3.3 Các loại hình 

trung gian tài chính  

3.4 Các tổ chức tiết 

kiệm theo hợp đồng  

 

 

5 Chương 3:  Tiếp theo  

3.5 Các trung gian 

đầu tư  

3.6 Ngân hàng 

thương mại 

3 LT 

1BT 

 

Nắm được nội dung các hoạt động cơ 

bản của ngân hàng thương mại: nghiệp 

vụ sử dụng vốn, nghiệp vụ huy động 

vốn, nghiệp vụ trung gian. Phân tích 

được các giải pháp huy động vốn cũng 

như các hoạt động cấp tín dụng của 

ngân hàng thương mại, vận dụng đánh 

giá tổng quan về hoạt động cơ bản của 

ngân hàng thương mại 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết tình 

huống, đóng vai. 

 

6 Chương 4: Tín dụng 

và lãi suất tín dụng 

4.1 Sự ra đời và phát 

triển của tín dụng 

4.2 Bản chất của tín 

dụng 

 

3LT  Nắm được khái niệm về lãi xuất, phân 

biệt các loại lãi suất, bản chất của tín 

dụng.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

A1 

A2.2. 
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- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

7 Chương 4: Tiếp theo 

4.3 Lãi suất tín dụng 

4.4 Phương pháp tính 

lãi suất 

4.5 Những nhân tố 

ảnh hưởng đến lãi 

suất 

 

3 LT 

1 BT 

Tính toán được các bài toán về lãi 

xuất, vận dụng được các tính lãi của 

các công cụ tài chính và có những đề 

xuất huy động vốn cho doanh nghiệp, 

cá nhân với chi phí huy động vốn tối 

ưu. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

8 Chương 5:  Tài chính 

doanh nghiệp 

5.1 Khái niệm 

5.2 Nguồn vốn kinh 

doanh và các giải 

pháp huy động 

 

3LT Nắm vững kiến thức về tài chính 

doanh nghiệp. Đánh giá nguồn vốn và 

các kênh huy động vốn của doanh 

nghiệp. Đánh giá chi phí doanh và giá 

thành sản phẩm của doanh nghiệp. Xác 

định được thu nhập và lợi nhuận của 

doanh nghiệp 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3  

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 



6 
 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

9 Chương 5:  Tiếp theo  

5.3 Chi phí kinh 

doanh và giá thành 

sản phẩm của doanh 

nghiệp 

5.4 Thu nhập và lợi 

nhuận của doanh 

nghiệp 

3LT CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

 A1 

10 Chương 6: Ngân sách 

nhà nước  

6.1 Khái niệm 

6.2 Vai trò của ngân 

sách nhà nước 

2 LT 

1 BT 

Có kiến thức về hoạt động thu – chi 

ngân  sách nhà nước. Phân tích được 

các nội dung thu và chi ngân sách, vận 

dụng các kiến thức để đánh giá thực 

trạng thu chi ngân sách nhà nước, từ 

đó  đề xuất các kiến nghị nhằm đảm 

bảo cân đối  thu chi ngân sách nhà 

nước của từng địa phương cụ thể và 

ngân sách trung ương. 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

. 

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

11 Chương 6: Tiếp theo 

6.3 Thu ngân sách 

nhà nước 

6.4 Chi ngân sách 

nhà nước 

2 LT 

1 BT 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

A1 
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12 Chương 7: Ngân 

hàng trung ương và 

chính sách tiền tệ 

quốc gia 

7.1 Khái niệm  

7.2 Chức năng của 

ngân hàng trung ương  

 

2 LT 

1 BT 

Nắm được những nội dung cơ bản về 

ngân hàng trung ương: khái niệm, 

chức năng của ngân hàng trung ương. 

Có kiến thức về các công cụ tài chính 

và giải thích được cơ chế tác động của 

các công cụ của chính sách tiền tệ.  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

 

GV sử dụng tài liệu [1], 

máy tính và projector để 

hướng dẫn 

Thuyết giảng, đối thoại, 

giải quyết vấn đề, câu 

hỏi gợi mở, đặt tình 

huống và giải quyết 

tình huống, đóng vai. 

  

- Phần chuẩn bị ở 

nhà:  

Đọc trước nội dung 

(tài liệu [1]) có thể 

đọc thêm các nội 

dung liên quan ở 

các tài liệu [2], [3], 

[4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, 

làm bài tập 

A1 

A2.3 

13 Chương 7:  Tiếp theo  

7.3 Chính sách tiền tệ 

quốc gia 

3LT 

 

Theo 

lịch 

thi 

Kiểm tra cuối kì      A3 

(*) Ghi chú: 

- (3) Số t ết (LT/BT/TH/TT)  Xác địn  số t ết lý t u ết, bà  tập, t ực  àn , t ực tập c a t ng c ương 

- (6) PP g  ng dạ  đạt CĐR  N u t n các PP g  ng dạ  sử dụng trong t ng c ương để đạt CĐR 

- (7) Hoạt động   c c a SV  Xác địn  các nộ  dung SV cần c uẩn bị tạ  n à  
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7. Học liệu 

 ản  5. Sách,  iáo trình, tài liệu tham khảo 

TT T n tác  iả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

t n bài báo, văn bản 

NX , t n tạp ch / 

n i ban hành V  

 Giáo trình chính 

1 TS. Bùi Khắc Hoài 

Phương  

2021 Bà  g  ng Tà  c ín  tín 

dụng   

Lưu hành nội bộ, 

Trường Đại học 

Quảng Bình. 

 Sách,  iáo trình tham khảo 

2 PGS.TS. Tô Kim Ngọc 2012  2012   áo trìn  t ền tệ - 

ngân hàng 

NXB Dân Trí 

3 Mai  Siêu, Dương Đức 

Hạt 

2005 Giáo trình Tài chính và 

t ền tệ,  

NXB Thống kê. 

4 TS. Bùi Khắc Hoài 

Phương  

2021      p áp p át tr ển bền 

vững  ệ t ống ngân  àng 

t ương mạ  V ệt Nam p   

 ợp vớ  xu t ế  ộ  n ập 

NXB Đại học Huế 

 

8. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 ản  6. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 

TT 

T n  iản  đ ờn , 

PTN, x ởn , c  sở 

TH 

Danh mục tran  thiết bị, phần mềm 

ch nhphục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 

dung Bài 

học/Ch  n   

T n thiết bị, dụn  cụ, phần 

mềm,… 

Số 

l ợn  

 

1 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 1 

2 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 2 

3 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 3 

4 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 4 

5 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 5 

6 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 6 

7 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 6 

8 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá nhân 1 C ương 7 
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9. Rubric đánh  iá 

Đánh  iá chuy n cần  Attendace Check : Rubric 1 

Rubric 1: Chuy n cần  Class Attendace  

 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không đi học 

(<30%). 

Đi học không chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá chuyên cần 

(<70%). 
Đi học chuyên cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, rất chuyên 

cần 

(>=90 %). 

50% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt động 

gì tại lớp 

Hiếm khi tham gia phát 

biểu, đóng gớp cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp không hiệu quả. 

Thỉnh thoảng tham gia phát 

biểu, trao đổi ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi có hiệu quả. 

Thường xuyên phát biểu và 

trao đổi ý kiến liên quan đến 

bài học. Các đóng góp cho 

bài học là hiệu quả. 

Tham gia tích cực các hoạt 

động tại lớp: phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên quan đến bài 

học. Các đóng góp rất hiệu 

quả. 

50% 
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Đánh  iá bài tập  Work Assi ment : Rubric 3 

Rubric 3:  ài tập  Work Assi ment  

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn  

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài 

tập 

Không nộp 

bài tập hoặc 

hoàn thành 

<30% khối 

lượng công 

việc được 

giao 

Nộp bài tập hoàn 

thành <50% khối 

lượng công việc được 

giao. Chưa đúng thời 

gian quy định. 

Nộp bài tập hoàn thành 

<70% khối lượng công việc 

được giao. Một số bài tập 

nộp chưa đúng thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập hoàn thành 

<90% khối lượng công 

việc được giao. Hầu hết 

bài tập nộp đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập đầy đủ >=90% 

số lượng được giao). Đúng 

thời gian quy định. 

20% 

Trình bày 

bài tập 
Kém Còn rất nhiều l i Còn nhiều l i Tương đối tốt Rất tốt 30% 

Nội dung 

bài 

tập 

Không có 

bài tập 

Nội dung bài tập 

không đầy đủ, một số 

không đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

đúng với yêu cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa hợp lý. Còn một 

số sai sót. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Nội dung đúng, 

rõ ràng. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Tính toán logic, chi 

tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp 

lý. 

50% 

 

  Đánh  iá kiểm tra viết  Written Exam : Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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  Đánh  iá thi vấn đáp  Oral Exam : Rubric 5. 

Rubric 5: Thi vấn đáp  Oral Exam  

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Thái độ trả 

lời câu hỏi 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

thô l , không hợp tác, 

thiếu tôn trọng trong 

giao tiếp. Sử dụng thuật 

ngữ không phù hợp, 

gióng nói khó nghe. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. Sử dụng 

các thuật ngữ trong câu 

trả lời phức tạp, khó 

hiểu. Giọng nói nhỏ, 

thiếu tự tin. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

nhẹ nhàng, hòa nhã. Giọng 

nói vừa phải, rõ ràng, dễ 

nghe. Thuật ngữ sử dụng 

trong câu trả lời lời phù 

hợp, dễ hiểu. 

Thái độ trong câu trả lời 

tự tin, từ tốn, nhẹ nhàng, 

điềm đạm. Thuật ngữ sử 

dụng trong câu trả lời đơn 

giản, dễ hiểu. Giọng nói 

lưu loát, rõ ràng. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

rất tự tin, Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. thu hút sự 

chú ý của người nghe, 

tương tác tốt với người 

nghe. 

20% 

Nội dung trả 

lời 

Các câu trả lời hoàn 

toàn không liên quan 

đến câu hỏi. 

Các câu trả lời không rõ 

ràng, gần như không 

liên, không tập trung 

vào trọng tâm của câu 

hỏi. 

Các câu trả lời đúng trọng 

tâm câu hỏi, liên quan đến 

câu hỏi nhưng thiếu tự tin 

trong các câu trả lời. 

Các câu trả lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy đủ, liên quan 

đến câu hỏi yêu cầu. Thể 

hiện sự tự tin về sự hiểu 

biết trong câu trả lời, lập 

luận giải thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, đầy đủ, 

liên quan trực tiếp đến 

câu hỏi yêu cầu; tự tin 

trong câu trả lời; lập 

luận, giải thích cho câu 

hỏi hoàn toàn thuyết 

phục. 

80% 
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  Đánh  iá báo cáo  Written Report   

Rubric 6: Báo cáo (Written Report) 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số 
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có hoặc 

nội 

dung được trình 

bày trong báo cáo 

không phù hợp 

với yêu cầu. 

Nội dung trình bày trong 

báo cáo đầy đủ theo yêu 

cầu. 

Tính toán sai, không cụ 

thể, không đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, còn một số nhầm lẫn 

trong tính toán, một số nội 

dung chưa hợp lý 

Đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, trình tự tính toán hợp 

lý,tính toán chính xác. Kết 

quả tính toán và chọn 

chưa có giải thích cụ thể, 

chưa thuyết phục. 

Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, 

tính toán chi tiết, rõ ràng, 

logic, trình tự tính toán hợp lý. 

Kết quả tính toán và chọn có 

sự phân tích, lý giải cụ thể, rõ 

ràng và thuyết phục. 

60% 

Trình bày 

báo cáo 

Không có hoặc 

nội 

dung được trình 

bày 

trong báo cáo 

không 

phù hợp với yêu 

cầu. 

Trình tự trình bày trong 

báo cáo không đúng. 

Nội 

dung phù hợp theo yêu 

cầu. 

Hình vẽ, bảng biểu còn 

nhiều 

mâu thuẩn với nội dung. 

Nội dung, trình tự trình 

bày báo cáo phù hợp theo 

yêu 

cầu. Trình bày còn một số 

l i về chính tả, kích thước, 

ghi chú chưa đầy đủ. 

Nội dung phù hợp. Trình 

tự, cấu trúc logic, rõ ràng 

đáp ứng yêu cầu. Hình 

ảnh, bảng biểu rõ ràng, 

logic, ghi chú phù hợp. 

Thể hiện kỹ năng soạn 

thảo văn bản còn hạn chế. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, 

cấu trúc logic, rõ ràng đáp ứng 

yêu cầu. Hình ảnh, bảng biểu 

rõ ràng, logic, ghi chú phù 

hợp. Thể hiện việc sử dụng 

thành thạo máy tính trong 

trình bày 

báo cáo. 

40% 
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Qu ng Bìn , ngà ….t áng….n m 2021 

Tr ởn  khoa 

 

 

 

 

TS. Trần Tự Lực 

Tr ởn  bộ môn 

 

 

 

 

 ùi Khắc Hoài Ph  n  

N  ời bi n soạn 

 

 

 

 

 ùi Khắc Hoài Ph  n   
 

 



2 

 

2 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG   NH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa Kinh tế - Du lịch  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

 

CHƯƠNG TR NH Đ O TẠO 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Kế toán Mã số: 7340301 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

1.1. T n học phần: Phân tích báo cáo tài 

chính  

1.2. Tên tiến  Anh: Financial Statements 

Analysis 

1.3. Mã học phần: KTBCTC.050 1.4. Số t n ch : 02 

1.5. Phân bố thời  ian:    

- Lý thuyết:     24 tiết 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:   6 tiết 

- Tự học:       60 tiết  

1.6. Các  iản  vi n phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   TS. Bùi Khắc Hoài Phương  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Các giảng viên bộ môn Tài chính – kinh tế cơ 

sở theo sự phân công 

1.7. Điều kiện tham  ia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán  

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

 

2. Mục ti u 

2.1. Mục ti u chun  

Kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng đọc, hiểu các thông tin cơ bản 

về tình hình tài chính của doanh nghiệp, thông qua mối quan hệ giữa các khoản mục 

trên bảng cân đối sẽ đánh giá được tình hình biến động cũng như kết cấu vốn, 

nguồn vốn của doanh nghiệp. Khả năng sinh lời, tình hình lưu chuyển vốn, khả 

năng thanh toán của doanh nghiệp. Vận dụng những kiến thức học được từ môn học 

này, sinh viên có thể: (i) Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bằng các 

phương pháp khác nhau  (ii) Phân tích hoạt động của doanh nghiệp làm cơ sở xếp 

hạng năng lực tài chính của doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm, thái 

độ tích cực, chủ động để đáp ứng tốt hơn cho công việc của mình. 
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2.2. Mục ti u cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức 

- Có khả năng tổng hợp được khối kiến thức về các phương pháp phân tích 

báo cáo tài chính. Hiểu rõ các chỉ tiêu phân tích tình hình sản xuất, các chỉ tiêu phân 

tích chi phí, doanh thu và lợi nhuận,  khả năng thanh toán, cấu trúc tài chính và hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Có kiến thức chuyên sâu về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp,  

phân tích và giải thích được ý nghĩa của báo cáo tài chính, từ đó vận dụng nhằm 

đánh giá và xếp loại năng lực tài chính của từng doanh nghiệp.  

2.2.2. Về kỹ năn  

Sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản trong môn học để hình thành các 

kỹ năng như phân tích báo cáo tài chính, phân tích các chỉ số tài chính trong báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp. Phân  tích và nhận biết các hoạt động của của các doanh 

nghiệp, có kỹ năng phân tích, xử lý các thông tin đã thu thập để bình luận, đánh giá 

xếp hạng năng lực tài chính của doanh nghiệp.  

2.2.3. Về thái độ 

Sinh viên cần có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc để đạt được 

các tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn trong công việc, có tinh thần hợp tác, làm việc 

theo nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công 

việc, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc. 

3. Chuẩn đầu ra  CLO  

 ản  1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 

CLO 

Nội dung CLO 

 

CLO1 

Có kiến thức vững chắc về các nội dung cơ bản và chuyên sâu về đọc và phân 

tích báo cáo tài chính thông qua các phương pháp cũng như các nội dung cần 

phân tích như phân tích tất cả các bảng báo cáo tài chính và kết hợp các báo cáo 

này sẽ phân tích các tỷ số tài chính. 

CLO2 
Vận dụng những kiến thức đã học để hình thành các kỹ năng phân tích các báo 

cáo tài chính của doanh nghiệp.  

CLO3 Phân tích, đánh giá, xếp loại năng lực tài chính của doanh nghiệp 

CLO4 

Kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm 

vụ được giao; kỹ năng  giao tiếp, lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục 

người khác. 

 

4. Mối li n hệ  iữa chuẩn đầu ra học phần  CLO  và chuẩn đầu ra ch  n  

trình đào tạo  PLO   
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Mức độ đóng góp, h  trợ của CLO để đạt được PLO được xác định cụ thể qua 

bảng sau: 

 ản  2. Mối li n hệ  iữa CLO và PLO 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1 I M R    R I    R 

CLO 2 M M R R M R M  I M I M 

CLO 3 M M M M M M,A   R M M M 

CLO 4  M    M R M,A M  R M M M 

Tổng hợp 

học phần 
M M R M M M,A M I R M M M 

    c       mức g ớ  t  ệu/bắt đầu; R  mức nâng cao  ơn mức bắt đầu,có n  ều cơ  ộ  

được t ực  àn , t í ng  ệm, t ực tế,…; M  mức t uần t ục/t ông   ểu; A   ỗ trợ tố  đa 

v ệc đạt được PLO, cần được t u t ập m n  c ứng để đán  g á CĐR CTĐT. 

5. Đánh giá 

a. P ương p áp,  ìn  t ức k ểm tra - đán  g á 
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 ản  3. Ph  n  pháp, hình thức kiểm tra - đánh  iá kết quả học tập của SV 

Thành phần  

đánh giá 

Trọn  

số 

 ài đánh  iá Trọn  số 

con 

Rubric 

 đánh dấu X 

nếu có  

Liên quan đến CĐR 

nào ở bản  1 
H  n  d n ph  n  

pháp đánh  iá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 1. Chuyên cần, thái độ 

(CCTĐ) 

10%  
 

X 

 
CLO4 

Đán  g á t eo Rubr c 1 

A2. Kiểm tra thường 

xuyên (KTTX) 

 30% 

A2.1. Phân tích cấu trúc 

vốn, khả năng thanh toán 

của doanh nghiệp 

30% X 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

Đán  g á t eo Rubr c 3; 

k ểm tra v ết t eo t ang 

đ ểm 10 

Bà  t ểu luận   

A2.2. Phân tích tình hình 

tài chính của doanh nghiệp  
30% 

X 

 

CLO 1; CLO 2 

CLO 3; CLO 4 

 
A2.3 Phân tích hiệu quả 

kinh doanh  
40% X 

CLO 1; CLO 2 

CLO 4 

A3. Đánh giá cuối kỳ 60% 
Bài thi cuối kỳ: Viết hoặc 

bài tập lớn  

 X  
CLO 1; CLO 2 

CLO 3; CLO 4 

T eo bà  k ểm tra v ết 

t ang đ ểm 10  oặc 

Rubric 6 

    c    T   t eo   u cầu, đặc đ ểm c a t ng   c p ần, bộ môn có t ể đ ều c  n  t àn  p ần và tr ng số, tr ng số con cu a các t àn  p ần 

đán  g á. Tu  n   n, p    đ m b o đán  g á cuố  k  k ông dướ  50 . 

     u   u đ i v i           S n  v  n p    t am dự >=80  số buổ  c a HP. Nếu ng   >20  số buổ  sẽ k ông được dự t   kết t  c HP.
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6. Kế hoạch và nội dun   iản  dạy  

 ản  4. Kế hoạch và nội dun   iản  dạy theo tuần 

Tuần 

 

 

Các nội dun  c  bản 

của bài học  ch  n   

 đến 2 số  

Số tiết 

(LT, 

BT/ 

TH/ 

TT) 

CĐR của bài học  ch  n  / chủ đề 

Lquan 

đến CĐR 

nào ở 

bản  1 

PP  iả    ạy , tài  

liệu và  ở sở vật 

  ất, t iết  ị     

t i t để đạt CĐR 

 oạt độ        ủa 

SV(*) 

Tên 

bài 

đ    

giá 

(ở  ột 

3  ả   

3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Chương 1: Tổng quan 

về phân tích báo cáo 

tài chính 

1.1 Mục tiêu của báo 

cáo tài chính  

1.2 Các phương pháp 

phân tích báo cáo tài 

chính 

4LT  Hiểu rõ những nội dung tổng quan về 

phân tích báo cáo tài chính của doanh 

nghiệp: mục tiêu, các phương pháp 

phân tích báo cáo tài chính 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

- GV sử dụng tài 

liệu [1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: đặt câu hỏi, trả lời 

câu hỏi 

A1 

file:///C:/Users/SONY%20VAIO/Desktop/HO%20SO%20CHUYEN%20MON/Bộ%20môn%20tài%20chính%20-%20kinh%20tế%20cơ%20sở/Bien%20soan%20de%20cuong%20CT/CHUONG%20TRINH%20CT%202018-2019/DC%20Tai%20chinh%20tien%20te-%20He%20DH%20-%20Bui%20Khac%20Hoai%20Phuong.doc%23_Toc215181626
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2 Chương 2: Các báo 

cáo tài chính của 

doanh nghiệp 

2.1 Bảng cân đối kế 

toán 

 

2LT Nẵm rõ nội dung, cấu trúc, ý nghĩa của 

các báo cáo tài chính của doanh 

nghiệp: Bảng cân đối kế toán,  Báo cáo 

thu nhập, Báo cáo ngân lưu.  

CLO 1 

CLO 2 

 

GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [[2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

A1 

A2.1 

 

 Chương 2: Tiếp theo  

2.2 Báo cáo thu nhập 

2.3 Báo cáo ngân lưu 

 

3LT Nẵm rõ nội dung, cấu trúc, ý nghĩa của 

các báo cáo tài chính của doanh 

nghiệp: Bảng cân đối kế toán,  Báo cáo 

thu nhập, Báo cáo ngân lưu.  

CLO 1 

CLO 2 

 

GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [[2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

3 Chương 3: Phân tích 

cấu trúc tài chính và 

tình hình bảo đảm vốn 

3LT 

 

Nẵm rõ lý thuyết về cấu trúc tài chính 

và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt 

động kinh doanh. 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 4 

GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 
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cho hoạt động kinh 

doanh 

3.1 Khái niệm  

3.2 Phân tích cấu trúc 

tài chính  

 

Phân tích được cấu trúc tài chính và 

tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

 dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

 4 Chương 3: Tiếp theo  

3.3 Phân tích tình hình 

bảo đảm vốn cho hoạt 

động kinh doanh 

 

 

2LT 

1BT 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 4 

 

GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

- Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [2], 

[3], [4]. 

- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

A1 

A2.2  

5 Chương 4: Phân tích 

tình hình và khả năng 

thanh toán 

4.1 Phân tích tình hình 

thanh toán 

 

2LT 

1BT 

Có kiến thức vững chắc và phân tích 

được  tình hình và khả năng thanh toán 

của doanh nghiệp: Phân tích tình hình 

thanh toán, Đánh giá khả năng thu hồi 

nợ, Đánh giá khái quát khả năng thanh 

toán.  

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

 

GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

Phần chuẩn bị ở nhà:  

Đọc trước nội dung (tài 

liệu [1]) có thể đọc 

thêm các nội dung liên 

quan ở các tài liệu [2], 

[3], [4]. 
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- Phần chuẩn bị trên 

lớp: trả lời câu hỏi, 

thảo luận nhóm, làm 

bài tập 

6 Chương 4: Tiếp theo  

4.2 Đánh giá khả năng 

thu hồi nợ 

 

2LT 

1BT 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

 

GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

7 Chương 4: Tiếp theo  

4.3 Đánh giá khái quát 

khả năng thanh toán 

 

3LT 

1BT 

 GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

8 Chương 5: Phân tích 

hiệu quả kinh doanh 

5.1 Phân tích khái quát 

hiệu quả kinh doanh 

3LT 

1BT 

Phân tích hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

Vận dụng kiến thức phân tích tổng 

quan và chuyên sâu về tình hình tài 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

 A1 

A2.3 
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 chính của doanh nghiệp, làm cơ sở 

đánh giá, xếp loại năng lực tài chính 

của doanh nghiệp.  

 - Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

9 Chương 5: Phân tích 

hiệu quả kinh doanh 

5.2  Phân tích hiệu quả 

của công ty cổ phần 

5.3 Phân tích hiệu quả 

sử dụng tài sản 

 

 

3LT 

1BT 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

 

GV sử dụng tài liệu 

[1], máy tính và 

projector để hướng 

dẫn. 

- Thuyết giảng, đối 

thoại, giải quyết vấn 

đề, câu hỏi gợi mở.  

 

 

 

Theo 

lịch 

thi 

Kiểm tra cuối kì   CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

  A3 

(*) Ghi chú: 

- (3) Số t ết (LT/BT/TH/TT)  Xác địn  số t ết lý t u ết, bà  tập, t ực  àn , t ực tập c a t ng c ương 

- (6) PP g  ng dạ  đạt CĐR  N u t n các PP g  ng dạ  sử dụng trong t ng c ương để đạt CĐR 

- (7) Hoạt động   c c a SV  Xác địn  các nộ  dung SV cần c uẩn bị tạ  n à  
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7. Học liệu 

 ản  5. Sách,  iáo trình, tài liệu tham khảo 

TT T n tác  iả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

t n bài báo, văn bản 

NX , t n tạp ch / 

n i ban hành V  

 Giáo trình chính 

1 TS. Bùi Khắc Hoài 

Phương  

2021 Bà  g  ng Phân tích báo cáo 

tài chính   

Lưu hành nội bộ, 

Trường Đại học 

Quảng Bình. 

 Sách,  iáo trình tham khảo 

2 Nguyễn Văn Công 2010 Giáo trình phân tích báo cáo 

tài chính  

NXB Giáo dục 

3 Phan Đức Dũng 2013 Phân tích báo cáo tài chính  NXB Lao động-xã 

hội 

4 Nguyễn Minh Kiều 2005 P ân tíc  qu n trị tà  c ín  Nhà xuất bản 

Thống kê 

     

8. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 ản  6. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 

TT 

T n  iản  đ ờn , 

PTN, x ởn , c  sở 

TH 

Danh mục tran  thiết bị, phần mềm 

ch nhphục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 

dung Bài 

học/Ch  n   

T n thiết bị, dụn  cụ, 

phần mềm,… 

Số l ợn   

1 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 1 

2 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 2 

3 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 3 

4 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 4 

5 Giản  đ ờn  A Projector, máy tính cá 

nhân 

1 C ương 5 
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9. Rubric đánh  iá 

Đánh  iá chuy n cần  Attendace Check : Rubric 1 

Rubric 1: Chuy n cần  Class Attendace  

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không đi học 

(<30%). 

Đi học không chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá chuyên cần 

(<70%). 
Đi học chuyên cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, rất chuyên 

cần 

(>=90 %). 

50% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không tham 

gia hoạt động 

gì tại lớp 

Hiếm khi tham gia phát 

biểu, đóng gớp cho bài học 

tại lớp. 

Đóng góp không hiệu quả. 

Thỉnh thoảng tham gia phát 

biểu, trao đổi ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi có hiệu quả. 

Thường xuyên phát biểu và 

trao đổi ý kiến liên quan đến 

bài học. Các đóng góp cho 

bài học là hiệu quả. 

Tham gia tích cực các hoạt 

động tại lớp: phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên quan đến bài 

học. Các đóng góp rất hiệu 

quả. 

50% 
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Đánh  iá bài tập (Work Assigment): Rubric 3 

Rubric 3:  ài tập  Work Assi ment  

 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn  

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nộp bài 

tập 

Không nộp 

bài tập 

hoặc hoàn 

thành 

<30% khối 

lượng công 

việc được 

giao 

Nộp bài tập hoàn thành 

<50% khối lượng công 

việc được giao. Chưa 

đúng thời gian quy định. 

Nộp bài tập hoàn thành 

<70% khối lượng công việc 

được giao. Một số bài tập 

nộp chưa đúng thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập hoàn thành 

<90% khối lượng công 

việc được giao. Hầu hết 

bài tập nộp đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập đầy đủ >=90% số 

lượng được giao). Đúng thời 

gian quy định. 

20% 

Trình 

bày 

bài tập 

Kém Còn rất nhiều l i Còn nhiều l i Tương đối tốt Rất tốt 30% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không có 

bài tập 

Nội dung bài tập không 

đầy đủ, một số không 

đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

đúng với yêu cầu nhiệm vụ 

nhưng chưa hợp lý. Còn một 

số sai sót. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. Nội dung 

đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài tập đầy đủ, hợp 

lý, đúng theo yêu cầu nhiệm 

vụ. Tính toán logic, chi tiết và 

rõ ràng, hoàn toàn hợp lý. 

50% 

 

Đánh  iá thuyết trình  Oral Presentation  
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Rubric 4: Thuyết trình  Oral Presentation  

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn  

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có nội dung 

hoặc nội dung 

không phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung chưa phù 

hợp vớiyêu cầu, 

hình ảnh và giải 

thích chưa rõ ràng. 

Nội dung phù hợp với 

yêu cầu. Sử dụng thuật 

ngữ chưa tốt. Hình ảnh 

minh họa, trình bày còn 

hạn chế. 

Nội dung phù hợp với yêu 

cầu. Sử dụng thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh họa, trình bày 

còn hạn chế. 

Nội dung phù hợp với yêu 

cầu. Sử dụng thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. Hình ảnh 

minh họa rõ ràng, đẹp, 

phong phú. 

50% 

Trình 

bày slide 

Slide trình bày quá 

sơ sài, không đủ 

số lượng theo quy 

định 

Slide trình bày với 

số lượng phù hợp, 

sử dụng từ ngữ và 

hình ảnh rõ ràng 

Slide trình bày với bố 

cục logic, rõ ràng,gồm 3 

phần 

(introduction,bodyandc

onclusion) 

Slide trình bày với bố cục 

logic, rõ ràng, gồm 3 phần, 

thể hiện sự thành thạo trong 

trình bày 

Slide trình bày với bố cục 

logic, rõ ràng, gồm 3 phần. 

Thuật ngữ sử dụng đơn 

giản dễ hiểu. Thể hiện sự 

thành thạo trong trình bày 

và ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình bày không 

logic, vượt quá 

thời gian quy định. 

Sử dụng thuật ngữ 

không đúng, phát 

âm không rõ, giọng 

nói nhỏ. Người 

nghe không hiểu. 

Bài trình bày đầy đủ. 

Giọng nói nhỏ, phát 

âm còn một số từ 

không rõ, sử dụng 

thuật ngữ phức tạp, 

chưa có tương tác 

với người nghe khi 

trình bày. 

Phần trình bày có bố 

cục 3 phần rõ ràng. 

Giọng nói vừa phải, rõ 

ràng, dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng quy 

định, thỉnh thoảng có 

tương tác với người 

nghe. Người nghe có 

thể hiểu và kịp theo dõi 

nội dung trình bày. 

Phần trình bày ngắn gọn, dễ 

hiểu. 

Sử dụng các thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. Bố cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ ràng, lưu loát. 

Thời gian trình bày đúng quy 

định. Tương tác tốt với người 

nghe. Người nghe có thể hiểu 

được nội dung trình bày. 

Phần trình bày ngắn gọn. 

Bố cục rõ ràng. Giọng nói 

rõ ràng, lưu loát. Thu hút 

sự chú ý của người nghe, 

tương tác tốt với người 

nghe. Người nghe có thể 

hiểu và theo kịp tất cả nội 

dung trình bày. Thời gian 

trình bày đúng quy định. 

25% 
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  Đánh  iá kiểm tra viết  Written Exam : Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 

  Đánh  iá báo cáo  Written Report   

Rubric 6: Báo cáo (Written Report) 

Tiêu chí 

đánh  iá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số 
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có hoặc 

nội dung được 

trình bày trong 

báo cáo không 

phù hợp với yêu 

cầu. 

Nội dung trình bày 

trong báo cáo đầy đủ 

theo yêu cầu. 

Tính toán sai, không 

cụ thể, không đáp 

ứng yêu cầu. 

Đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu, còn một số 

nhầm lẫn trong tính 

toán, một số nội dung 

chưa hợp lý 

Đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu, trình tự tính 

toán hợp lý,tính toán 

chính xác. Kết quả tính 

toán và chọn chưa có 

giải thích cụ thể, chưa 

thuyết phục. 

Đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, tính toán chi tiết, rõ 

ràng, logic, trình tự tính toán 

hợp lý. Kết quả tính toán và 

chọn có sự phân tích, lý giải 

cụ thể, rõ ràng và thuyết 

phục. 

60% 

Trình bày 

báo cáo 

Không có hoặc 

nội dung được 

trình bày trong 

báo cáo không 

phù hợp với yêu 

cầu. 

Trình tự trình bày 

trong báo cáo không 

đúng. Nội dung phù 

hợp theo yêu cầu. 

Hình vẽ, bảng biểu 

còn nhiều mâu thuẩn 

với nội dung. 

Nội dung, trình tự trình 

bày báo cáo phù hợp 

theo yêu cầu. Trình bày 

còn một số l i về chính 

tả, kích thước, ghi chú 

chưa đầy đủ. 

Nội dung phù hợp. Trình 

tự, cấu trúc logic, rõ 

ràng đáp ứng yêu cầu. 

Hình ảnh, bảng biểu rõ 

ràng, logic, ghi chú phù 

hợp. Thể hiện kỹ năng 

soạn thảo văn bản còn 

hạn chế. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, 

cấu trúc logic, rõ ràng đáp 

ứng yêu cầu. Hình ảnh, bảng 

biểu rõ ràng, logic, ghi chú 

phù hợp. Thể hiện việc sử 

dụng thành thạo máy tính 

trong trình bày 

báo cáo. 

40% 
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